	II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Lớp học của bé
	1
	08/09 - 12/09/2025
	Nguyễn Thị Hồng
	 

	Trường Mầm non thân yêu
	1
	15/09 – 19/09/2024
	Nguyễn Thị Lý
	 

	
	
	
	
	
	

	III. CHUẨN BỊ

	
	
	
	
	
	

	 
	Nhánh 1:
"Lớp học của bé"
	Nhánh 2: 
“Trường Mầm non thân yêu”

	Giáo viên
	-Trò chuyện với trẻ về tên lớp, tên cô giáo và các bạn, nội quy của lớp, đồ dùng đồ chơi, các góc chơi của lớp...
- ĐDĐC phục vụ chủ đề: sách vở, bút, balo, mũ, quần áo, tranh rỗng...
- Tranh ảnh về trường lớp mầm non.
 	
	 -  Trò chuyện với trẻ về tên trường, địa chỉ của trường, các khu vực chơi trên sân trường...
-  Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi trong lớp, trên sân trường, cách sử dụng đồ chơi an toàn.
- Tranh ảnh, đồ chơi về trường Mầm non, ĐDĐC phục vụ cho các góc chơi trong lớp.

	
	 - Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.
 - Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường. 
 - Trang trí nhóm lớp theo chủ điểm.
- Tranh ảnh, bài hát, bài thơ phù hợp với chủ đề nhánh, các nguyên học liệu, ĐDĐC cần thiết phục vụ cho chủ đề.
 - Hướng dẫn trẻ làm các sản phẩm chủ đề.
 - Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề thực hiện.

	Nhà trường
	 - Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý các hoạt động.
 - Bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cần thiết cho lớp.


	Phụ huynh
	 -  Đưa trẻ đi học đúng giờ. Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường.
 - Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lí... của trẻ ở trường.
 - Trò chuyện với trẻ về trường lớp Mầm non.
 - Hỗ trợ nguyên học liệu cho lớp.

	Trẻ
	 - Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
 - Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
 - Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề.

	
	
	
	
	
	




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi được đến lớp.
- Trò chuyện, xem hình ảnh, video về ngày Quốc khánh 2/9; ngày hội đến trường; các hoạt động trong ngày lễ
- Trò chuyện với trẻ về tên và công việc của cô giáo ở lớp; họ tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp.
- Mở cho trẻ nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ về chủ đề trường mầm non:
 + Nghe âm thanh tiếng chim hót, nước chảy, tiếng trống kỳ lân...
 + Nghe các bài hát về Tết trung thu và trường MN như: Chú cuội chơi trăng, Đêm trung thu, Cô và mẹ, Ngày đầu tiên đi học...
 + Thơ, ca dao...phù hợp chủ đề

	 

	2
	Thể dục sáng
	1. Khởi động: Đi các kiểu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn: Đi bằng mũi chân, gót chân, đi nhấc cao chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chậm…
 2. Trọng động: 
*Bài 1:  BTPTC (Tập 2lx8n). Tập kết hợp với bài hát: Trường cháu đây là trường mầm non, Cô và mẹ.
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Đưa tay ra phía trước, sau
- Bụng - Lườn: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tách khép chân
*Bài 2: Nhảy dân vũ: Rửa tay
*TCVĐ: Tôi muốn thể hiện, cây cao cây thấp, bóng tròn to, soi gương
 3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng
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Hoạt động học
	Nhánh 1
(08/09-12/09)
	Lĩnh vực: 
PTTC
Bật xa 50cm
	Lĩnh vực: 
PTNT
Số 6 (tiết 1)
	Lĩnh vực: 
PTNN
Làm quen 
chữ cái o, ô, ơ
	Lĩnh vực: 
PTTC, KNXH
Kỹ năng tuân thủ nội quy nhóm lớp.
	Lĩnh vực: 
PTTM
Dạy hát: Mèo con đi học
	

	
	
	Nhánh 2
(15/09-19/09)
	Lĩnh vực: 
PTTC
Ném xa bằng 
một tay
	Lĩnh vực: 
PTNT
 Trường Mầm non thân yêu
	Lĩnh vực: 
PTNN
Truyện: Gà Tơ đi học
	Lĩnh vực:
 PTTM
Vẽ trường Mầm non
	Lĩnh vực: 
PTTC, KNXH
Kỹ năng cất gọn ĐDĐC đúng nơi quy định
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Hoạt động ngoài trời








	Nhánh 1
(08/09-12/09)
	1. Quan sát: Dải cờ đỏ sao vàng
- Trẻ quan sát.
- Đàm thoại: Tại sao sân trường lại treo nhiều lá cờ đỏ sao vàng như vậy?
- Đặc điểm, ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng?
- Trẻ chụp ảnh checkin.
2. TCVĐ: Bóng tròn to
3. Chơi tự do tại khu thể chất
	1. TCVĐ: Cá sấu lên bờ
2. Quan sát: Cổng trường Mầm non
- Đàm thoại về đặc điểm cổng trường, những nội dung ghi trên cổng trường.
- Khuyến khích lắp ghép, xây dựng được cổng trường giống như cồng thật.
- Chụp ảnh cùng cổng trường.
3. Chơi tự do khu vực vườn nghệ thuật.
	1. TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
2. Quan sát: Cây trầu bà
- Đàm thoại:
+ Tên cây?
+ Đặc điểm lá, thân?
+ Tác dụng?
- Giáo dục trẻ bảo vệ, chăm sóc cây, không ngắt lá, bẻ cành.
3. Chơi tự do tại khu vực thể chất
	1. TCVĐ: Xibokhoai
2. Quan sát: Xích đu, cầu trượt
- Đàm thoại:
+ Tên gọi?
+ Đặc điểm (màu sắc, cấu tạo, chất liệu, cách chơi).
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không xô đẩy nhau.
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1. TCVĐ: Tôi muốn thể hiện
2. Quan sát: Một số biển chỉ dẫn trong trường
 - Đàm thoại:
Ở trường có những biển chỉ dẫn nào? (biển lớp, khu nhà bếp, khu vườn cổ tích, vườn rau...)
- Dấu hiệu nhận biết? 
3. Chơi tự do tại khu vườn nghệ thuật


	 

	
	
	Nhánh 2
(15/09-19/09)
	1. Quan sát: Cây thiết mộc lan
- Đàm thoại: tên cây, mầu sắc, đặc điểm, các bộ phận, ích lợi.
2. TCVĐ: Cây cao - cây thấp
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1. TCVĐ: Mèo đuổi chuột
2. Tham quan lớp mẫu giáo 4 tuổi a1
 - Đàm thoại: 
+ Tên lớp, tên cô giáo lớp 4a1.
+ Thích gì nhất ở lớp 4a1? Vì sao?
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi.
3. Chơi tự do tại khu vực vườn nghệ thuật
	1.TCVĐ
Những đôi chân khỏe (thi bật xa)
2. Quan sát: Những khu vực an toàn, không an toàn trong trường
- Hỏi trẻ: Tại sao lại có nhiều đồ chơi bị hỏng trên sân trường?
- Phát hiện những đồ chơi an toàn, không an toàn với trẻ?
- Giáo dục.
3. Chơi tự do tại khu thể chất
	1. TCVĐ: Kéo co
2. Quan sát: Các khu vực trong trường
Tham quan trải nghiệm, trò chuyện về trường mầm non, công việc, nhiệm vụ, thời gian làm việc của các cô bác trong trường, những khu vực an toàn, không an toàn...
 3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	Lao động tập thể
- Nội dung: Vệ sinh khu vực nhà chòi
- Địa điểm: khu vực chòi âm nhạc
- Hoạt động trọng tâm: đếm số lượng đồ dùng cần vệ sinh; lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh; các thao tác vệ sinh (lau, rửa, phơi...)
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	Vệ sinh ăn ngủ
	 - Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác. thực hiện các quy định khi đi vệ sinh (đi đúng bên trai - gái, xả nước sau khi đi vệ sinh...).
- Thực hành kỹ năng giặt khăn, phơi khăn
- Trò chuyện với trẻ về cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong bữa ăn.
- Rèn luyện một số hành vi thói quen, mời cô, mời bạn khi ăn, biết mời chào khi có khách đến lớp, uống nước, súc miệng nước muối khi ăn cơm xong.
- Giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm nước khi trẻ uống nước, rửa tay.
- Tập các động tác nhẹ nhàng: hít thở, vặn mình, vươn vai, giơ chân, uốn lưng...tại chỗ sau khi trẻ ngủ dậy.
- Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo: kê bàn, lấy - xếp ghế ngay ngắn, chuẩn bị chỗ ngủ, trực nhật...
	 

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
(08/09-12/09)
	  - Nghe truyện: Mèo con và quyển sách
- Đọc thơ: Tình bạn 
	Trò chuyện, xem hình ảnh, video về ngày Quốc khánh 2/9; ngày hội đến trường; các hoạt động trong ngày lễ
	Mở nhạc cho trẻ nghe 
 + Nhạc thiếu nhi: Vui đến trường, trường cháu đây là trường mầm non, cô và mẹ...
 + Nhạc dân ca: Bắc kim thang, lý cây đa...
	- Vỗ tay theo nhịp bài: Trường cháu đây là trường Mầm non

	- Mở nhạc thiếu nhi: Chiếc đèn ông sao, rốc vầng trăng...
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	 

	
	
	Nhánh 2
(15/09-19/09)
	Xem hình ảnh, video, đàm thoại về sự nguy hiểm của bão và cách ứng phó.
	  - Hát các bài hát trong chủ đề: Trường cháu đây là trường MN, Cô và mẹ; Cô giáo em là hoa Ê Ban...... 

	Đọc thơ: Bạn mới

	VĐ minh họa: Cô và mẹ
	- Mở nhạc dân ca: Bắc kim thang, lý cây đa...
- Nhạc cổ điển: Bettovel 
 - Nêu gương bé ngoan.
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	Trả trẻ
	- Trẻ nghe và nhận ra các bản nhạc thiếu nhi chủ đề trường Mầm non, nhạc dân ca: Bắc kim thang, ba quan, mời trầu...
- Giới thiệu các câu chào hỏi lễ phép, lịch sự: "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp với từng người.
 - Lấy đúng đồ dùng cá nhân, rèn trẻ chào cô và các bạn trước khi ra về.
	 




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi
 trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối 
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	1









	Góc phân vai







	Nấu ăn

 "Đầu bếp tài ba"




	- Gợi ý trẻ một số cách chế biến món ăn trong góc chơi nấu ăn, các chất dinh dưỡng trong món ăn.
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, chế biến, nấu một số món ăn đơn giản như: rán trứng, rán cá; sơ chế thực phẩm (thịt, cá, tôm...).
	- Thực hành thao tác vai: đi chợ, chọn thực phẩm, trả giá, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn, bày, phục vụ khách hàng….
	 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn: nồi, xoong, bát, đĩa…
  - Thực phẩm: Trứng, thịt, rau, củ, tôm, cua, cá...
	x
	x

	
	
	
	 - Tập thực hành gọt bí, bóc cam.
	 - Thực hành gọt bí, bóc cam
	 - Bí, cam
	 
	x

	
	
	Góc Bác sĩ


	- Có hiểu biết về công việc của bác sĩ: Khám, kê đơn, phát thuốc cho bệnh nhân.
 - Biết một số hình ảnh của một số loại thuốc đơn giản: thuốc nhỏ mũi, thuốc hạ sốt, biết cách uống thuốc.
	 Đóng vai bác sĩ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân, khám, chữa một số bệnh thường gặp như: tiêu chảy, sốt, đau răng, đau đầu... hướng dẫn bệnh nhân cách uống thuốc. 
	 - Đồ chơi dụng cụ bác sĩ: ống tiêm, tai nghe, mô hình hàm răng, thuốc, mũ, áo bác sĩ…
	x
	x

	
	
	Bán hàng

“Siêu thị mini"
	 - Phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp phù hợp với vai chơi cho trẻ thông qua hoạt động mua - bán hàng.
 - Tập cách sắp xếp, phân loại các mặt hàng.
	 - Thực hiện các thao tác: Sắp xếp, phân loại, bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng…
	 - Bảng đơn hàng, giá tiền.
  - Đồ chơi: quần áo, mũ, dép, sách, vở, bút, quả, rau, củ, cây xanh, cây hoa, cầu trượt, bập bênh...                                          
	x
	x

	
	
	Lớp học của bé
	 - Trẻ biết đóng vai cô giáo, các bạn tổ chức giờ học.
  - Trẻ giao tiếp phù hợp với vai chơi
	- Đóng vai cô giáo, các bạn học bài, múa hát...
	- Bàn, ghế, sách, truyện, bảng, que chỉ...
	
	x

	2
	Góc xây dựng và kĩ thuật
	Build + Engineering
	 - Trẻ có khả năng tưởng tượng, tái hiện, sáng tạo thông qua sử dụng các đồ dùng đồ chơi tạo thành mô hình trường mầm non.
 - Rèn kỹ năng lắp ghép, dính gắn, xếp chồng, xếp cạnh, lấy, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
  - Trẻ biết kết hợp cùng nhau lắp ghép, xây dựng công trình theo nhóm, chơi hòa thuận với bạn; biết liên kết với một số góc chơi.
- Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo: cất dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong.
	 - Trẻ thỏa thuận vai chơi, công việc, nêu ý tưởng với bạn trong nhóm.
- Tham khảo mẫu gợi ý, phân khu xây dựng, đưa nội dung xây dựng vào từng khu theo ý thích; sử dụng các đồ chơi lắp ghép, mô hình trường học, cây xanh, ghế đá, đồ chơi (cầu trượt, xích đu, bập bênh...)...để tạo ra công trình về trường mầm non.
- Mua mô hình đồ chơi (cầu trượt, xích đu...), cây xanh, cây hoa...ở góc chơi bán hàng để phục vụ cho công trình.
	 - Mẫu tranh mô hình một số trường học.
- Tranh hướng dẫn lắp ghép, xây cổng, xây dựng khuôn viên.
- Đồ chơi: cổng, gạch, khối, một số loại hoa, cây xanh, rau, lắp ghép, mũ công nhân...
- Đồ chơi thu nhỏ: bập bênh, cầu trượt, xích đu, thang leo...
	x
	x
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Góc học tập










	




Mathematics (Toán học)











	 - Củng cố khả năng ghi nhớ, nhận biết, quan sát, phân loại cho trẻ.
- Ôn luyện khả năng nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 6; nhận biết số 6; so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6, tách gộp trong phạm vi 6
- Biết xếp tương ứng 1-1 đồ dùng đồ chơi, ghép đôi những đối tượng có liên quan.
 - Biết xếp theo quy tắc: 
A - B - C 

- Trẻ thích chơi trò chơi dân gian, các trò chơi tư duy phù hợp độ tuổi.
 
- Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	* Khám phá: 
- Chọn đúng các khu vực trong trường mầm non.
- Các hoạt động của bé ở trường.
- Trò chuyện về đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi ở trường MN; phân loại đồ chơi các góc chơi ở lớp.
 - Chọn hành vi đúng – sai về an toàn trường, lớp.
  * Làm quen với toán:
 - Chọn đúng số lượng ĐD
 - Đếm, so sánh, tách gộp trong phạm vi 6
- Xếp tương ứng 1-1 đồ dùng đồ chơi, ghép đôi đồ dùng đồ chơi lớp bé...
 - Sắp xếp theo quy tắc A - B - C đồ dùng đồ chơi.
* Làm quen với đọc, viết:
- Đọc chữ cái o, ô, ơ
 - Ghép chữ trong từ.
 - Tìm từ cho tranh
 - Sao chép từ
* Trò chơi tư duy
 - Trò chơi kismart
 - Tìm đường đến trường.
 - Ghép tranh trường mầm non, đồ chơi, trang phục của bé.
-  Lập trình không dây
* Trò chơi dân gian
 Cắp cua, oẳn tù tì
	  - Lô tô các khu vực trong trường Mầm non
	
	x

	
	
	
	
	
	 - Lô tô các hoạt động của bé một ngày ở trường
	 x
	

	
	
	
	
	
	 - Lô tô đồ dùng đồ chơi
	 
	 x

	
	
	
	
	
	 - Lô tô hành vi đúng - sai về an toàn trường lớp
	x
	

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi xếp tương ứng; ghép đôi đồ dùng đồ chơi.
	
	x 

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi sắp xếp theo quy tắc
	x
	

	
	
	
	
	
	Chữ cái, bảng chơi sao chép từ, tìm từ cho tranh
	x
	x

	
	
	
	
	
	 - Trò chơi kidsmart
	x 
	x

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi tìm đường đến trường
	
	x

	
	
	
	
	
	 - Mảnh dời ghép tranh
	x
	 

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi cắp cua
	x 
	x

	4
	Góc sách
	Chuyện hay bé kể
	- Trẻ biết lựa chọn sách, tranh ảnh về chủ đề trường mầm non, lễ hội trung thu để xem. Biết lật mở sách
- Trẻ biết trò chuyện về nội dung trong sách, kể chuyện theo tranh.
 - Đọc thơ chữ to từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ đến đâu đọc đến đó.
	 - Bé xem sách.
 - Trò chuyện về nội dung trong sách.
 - Kể chuyện theo tranh.
 - Đọc thơ chữ to: Bạn mới, cô và mẹ
	 - Sách tranh phù hợp chủ đề thực hiện.
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Tranh ảnh, rối dẹt, rối tay về cô giáo, các bạn...
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh: Gà Tơ đi học
	
	x 

	
	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to: Bạn mới
	x
	 

	
	
	
	
	
	 - Bài thơ chữ to: Cô và mẹ
	 


	x

	5
	Nghệ thuật
	Art

	 - Trẻ biết sử dụng các kỹ năng nặn, cắt, xé dán, tô màu, vẽ, trang trí,..tạo ra sản phẩm chủ đề trường Mầm non.
- Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình phế thải, nguyên liệu từ thiên nhiên sưu tầm tại địa phương quê hương mình để tạo ra sản phẩm phù hợp chủ đề trường mầm non.
- Trẻ thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay linh hoạt để tạo ra sản phẩm.
- Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích chủ đề trường mầm non.

	 - Cắt, xé dán, tô màu, vẽ, trang trí…một số bức tranh về trường, lớp, cô giáo, đồ dùng đồ chơi (ba lô, sách, vở...)
 - Làm các đồ dùng đồ chơi lớp bé.
- Làm cầu bập bênh, đu quay, xích đu từ vỏ hộp nhựa, dây chuối; tạo hình cô giáo, các bạn từ quả bóng, rơm khô; 
- Trò chơi: Múa dẻo uốn ngón tay, bàn tay, cổ tay chống mỏi khi thực hiện nhiệm vụ.

	 - Màu sáp, đất nặn, keo, giấy các loại, giấy màu, xốp vụn, ...
 - Một số nguyên vật liệu sưu tầm: hộp sữa, bìa cattong, chai lọ, lá cây, rơm...
 - Mẫu gợi ý, tranh rỗng phù hợp chủ đề thực hiện.
	x
	x
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